TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN CAM MY Doc 1ap - Tw do - Hanh phuc
TINH PONG NAI

Bén 4an sb: 42/2021/HNGD - ST
Ngay: 06/7/2021
Vv “Tranh chap ly hon”

NHAN DANH
NUGC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN HUYEN CAM MY, TINH PONG NAI

Thanh phin Héi dong xét xiv so tham gom:
- Tham phdn - Chii toa phién toa: Ong Nguyén Hoai Bao
- Cdc Hoi tham nhén dan:
1. Ong Lé Birc Diing.
2. Ba Lai Thi Thuy Hang,

- Thu ky phién toa: Ong Nguyén Xuan Duong, Thu ky Toéa an nhan dan
huyén Cam My.

- Pai dién Vién kiém sdt huyén Cam My tham gia phién toa: Ong Tran Vin
Son, Kiém sat vién.

Ngay 06/7/2021 tai tru s& Toa an nhan dan huyén Cam MY, tinh Péng Nai
tién hanh xét xr so thim cong khai vu an dan su thu 1y sb: 446/2020/LTST-
HNGD ngay 05/11/2020 vé viéc “Tranh chdp ly hén” theo Quyét dinh dwa vu an
ra xét xur s0: 37/2021/QDXXST-HNGD ngay 01/6/2021 va Quyét dinh hoan phién
toa s6 65/2021/QDST-HNGD ngay 18/6/2021 giita cac duong su:

- Nguyén don: Ba P T D, sinh nam 1984.

Dia chi: T6 6, ép 1, xa L, huyén C, tinh Déng Nai.

- Bi don: Ong V D K, sinh nim 1982.

bia chi noi cu tra cudi cung: T 6, 4p 1, xa L, huyén C, tinh Dong Nai.
(Ba D vdng mdt va c6 don dé nghi xét xir vang mdt; 6ng K ving mdt khong
cé ly do)

NOI DUNG VU AN:

Theo don khoi kien ngay 29/10/2020, ban tw khai, nguyén don ba P T D
trinh bay:

Ba va 6ng V D K trén co sé ty nguyén tim hiéu, chung séng voi nhau va
dang ky két hon tai Uy ban nhan dan xa T, huyén P, tinh Quang Nam vao nim
2009. Sau khi két hon, ba va 6ng K sinh séng tai ap 1, xd L, huyén C, tinh Pong
Nai. Cudc séng vo chong hanh phic mot thdi gian thi bit ddu phat sinh mau
thudn. Nguyén nhan do v chong bat dong quan diém, thudng xuyén cii nhau.
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Ong K ham mé co bac, khong quan tdm tGi vo con, ¢6 quan hé tinh cam v&i nguoi
phu nit khac. T ndm 2015, éng K bo nha di cho dén nay khong vé; ba da nhiéu
lan lién hé tim kiém nhung khong c6 tin tirc. Nam 2020, ba di lam thu tuc tuyén
bb ong K mét tich va Toa an nhan dan huyén Cam My da ra tuyén b6 ong V D K
mat tich theo quyét dinh giai quyét viéc dan sy s 06/2020/QDST —ST ngay
30/9/2020. Nay ba xac dinh tinh cam vo chong khong con, hanh phic hon nhan
khong dat duoc nén ba dé nghi Toa an giai quyét cho ba duoc ly hon véi ong K.

V& con chung: Ba va ong K c6 02 (hai) con chung la chau V Q H, sinh ngay
17/12/2009 va chau V N S, sinh ngay 07/ 11/2013. Khi ly hon, ba yéu cau truc tiép
nudi dudng hai con chung va khong yéu cau 6ng K cap dudng nudi con chung.

Tai san chung, ng chung: Khong co, ba khong yéu cau giai quyét.

No chung: Khong c6, ba khong yéu cau giai quyét.

- Bi don 6ng V D K dé madt tich, hién nay khéng cé tin tirc gi, Toa dn dd tién
hanh céc thii tuc dé triéu tap hop 1é nhung 6ng K khong co mat tai Toa an dé lam
viéc nén khong co loi khai.

Cdc tai liéu, chung cur cua vu an:

- Nguyén don ndp cac tai liéu, ching ctr gdm c6: Gidy Chimg minh nhan
dan, s6 ho khau (ban sao); Giéy chung nhan két hon (ban chinh); Gidy khai sinh
con chung (ban sao); Quyét dinh gidi quyét viéc dan su vé viéc tuyén bd mot
ngudi mat tich; Bang Iuong thé hién thu nhap; Pon dé nghi khong tién hanh hoa
giai; Pon xin giai quyet vang mat; Ban tu khal

- Bj don ndp cac tai liéu, chimg ctr gdm c6: Khong co.

- C4c tai li€u chung ctr Toa an thu thap duoc: Bién ban xac minh; Bién ban
liy 161 khai; Ban tir khai ctia ngudi lam chung.

Va céc tai liéu khéc c6 trong hd so vu an.

Tai phién toa Kiém sdt vién phat biéu:

Viéc tudn theo phap luat t6 tung ctia Tham phan, Hoi dong xét xtr, thu ky
phién toa va cta nguyén don trong qua trinh giai quyét vu an ké tir khi thu 1y cho
dén trudc thoi diém Hoi dong xét xir nghi an, di thuc hién ding. Viéc thu thap
chtg ct cia Toa an day du. Nguyén don chap hanh va thuc hién dung cac quyén,
nghia vu theo quy dinh cua B¢ luat t tung, bi don khong chap hanh va thuc hién
ding cac quyen nghia vu theo quy dinh cua B9 luat t6 tung.

Y kién ctia Kiém sat vién vé viéc glal quyet vu an:

Can ct Diéu 131 Luat Hon nhan gia dinh nam 2014 va cac Piéu 85, 89, 91
Luat Hon nhan va gia dinh nam 2000.

Vé quan hé hon nhan: Co cin ctr chip nhan yéu cu ly hon ctia ba D

Vé con chung: Giao hai con chung cho ba D truc tiép nudi dudng, tam thoi
6ng K khong phai cip dudng nudi con chung.

Tai san chung, no chung: Khong c6, khong yéu cau giai quyét nén khong
xem xét, giai quyét.

V& an phi so thim: Theo quy dinh cua phap luat.

NHAN PINH CUA TOA AN:



Sau khi nghién ctru cac tai liéu, chimg ctr ¢6 trong hd so vu an di dugc thim
tra tai phién toa, can ct két qud tranh tung tai phién toa, HO1 déng x¢ét xur nhan
dinh:

[1] V& thu tyuc t6 tung: Nguyén don ba P T D ¢6 don xin xét xtr ving mit, bi
don 6ng V D K dugc triéu tap hop 1¢ lan thi hai nhung Véng mdt tai phién toa
khong co ly do va ong K da bi Toa an nhan dan huyén Cam My ra quyet dinh
tuyén bé mat tich nén Hoi dong xét xur cin ctr vao dlem b, khoan 2 Diéu 227;
khoan 1, khoan 3 Diéu 228 B luat TH tung dan su, tién hanh xét xur Vang mit dbi
v&i cac duong su theo quy dinh cua phap luat.

[2] Vé quan hé hon nhan: Ba P T D va 6ng V D K tu nguyén chung song
v6i nhau, c6 dang ky két hon tai Uy ban nhan dan xd Tam Thanh, huyén Phu
Ninh, tinh Quang Nam vao ndm 2009 theo quy dinh cua Luat hon nhan va gia
dinh nam 2000, nén xac dinh 13 hon nhan hop phap. Ba D trinh bay vo chong phat
sinh mau thuin do do vo chdong bat dong quan diém, thudng xuyén cii nhau. Ong
K ham mé c& bac, khong quan tdm t&1 vo con, ¢d quan hé tinh cam véi ngudi phu
nit khac. Ong K da bo di tir nim 2015 dén nay, khong chung séng v6i ba D va
cling khong c6 mat tai noi cu tra. Ong K da bi Toa an nhan dan huyén Cam My
tuyén bd 1a mat tich theo quyét dinh s6 06/2020/QPDS —ST ngay 30/9/2020,
quyet dinh nay d3 co6 hiéu luc phap luat va dén ngay Toa an mé phién toa ong K
van vang mit. Do vdy, cin ct khoan 2 Piéu 56 Luat Hon nhan va gia dinh cho ba
D duogc ly hon voi ong K 1a c6 can cur phap luat.

[3] V& con chung va viéc cdp dudng nudi con: Ba D yéu ciu truc tiép nudi
02 (hai) con chung la chau V Q H, sinh ngay 17/12/2009 va chau V N S, sinh ngay
07/11/2013 va khong yéu cau ong K cip dudng nudi con chung; chau Huy va chau
Su Ry déu c6 nguyén vong duoc ¢ vdi ba D khi 6ng K va ba D ly hon. Ba D ciing
xac dinh du diéu kién nudi con ma khong can 6ng K cip dudng nudi con, day 1a
yéu cau tu nguyén cta ba, 6ng K d3 mat tich nén khong c6 101 khai vé van dé nay.
Do d6, c6 cin ctr dé chip nhan yéu cau cua ba D.

[4] V& tai san chung, no chung: Ba D trinh bay khong c6, khong yéu cau
Toa an giai quyét; ong K ving mat khoéng c6 101 khai vé viéc ndy nén khong xem
xét giai quyét.

[5] V& an phi: Ba P T D phai chiu 300.000 déng an phi dan su so tham vé
viéc ly hon.

[6] Y kién cta dai dién Vién kiém sat pht hop voi nhan dinh ctia Hoi dong
xét Xt nén chap nhan.

Vi céc lé trén;

QUYET PINH:
Can ct Diéu 28; diém a, khoan 1, Piéu 35; diém a, khoan 1, Diéu 39; khoan

2 Diéu 92; Diéu 147; diém b khoan 2 Diéu 227; khoan 1, khoan 3 Diéu 228; Diéu
266; bicu 271 va 273 ctia B0 luat To tung dan su.



Can ctt Piéu 9; 11; 12 cia Luat Hon nhan va gia dinh 2000.

Can ct Diéu 51; Diéu 53; Didu 56; Diéu 58; Diu 81; Didu 82; Diéu 83;
Diéu 84 va biéu 131 cua Luat Hon nhan va gia dinh 2014.

Can cir Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQH 14 ngay 30/12/2016 cua Uy ban
thudng vu Quéc hoi quy dinh vé muc thu, mién, giam, thu, ndp, quan 1y va sir
dung an phi va 1¢ phi Toa an.

Tuyén xir:

1. V& quan hé hon nhan: Chap nhén yéu cau khai kién ly hon cua ba P T D.
BaP T D dugc ly hon 6ng V D K.

2. V& con chung: Giao 02 (hai) con chung la chdau V Q H, sinh ngay
17/12/2009 va chau V N 'S, sinh ngay 07/11/2013 cho ba D tryc tiép nudi dudng
cho dén tudi thanh nién (du 18 tudi).

Ong V6 Duy K tam thoi khong phai cap dudng nudi con chung.

Ong vV D K dugc quyen tham nom, chdm soc, giao duc con chung khong ai
duoc ngin can. Khi can thlet cac bén ¢o quyén yéu cau thay doi ngudi tryc tiép
nudi con ciing nhu viéc cip dudng nudi con.

3. Vé tai san chung, no chung: Khong xem xét, giai quyét.

4. V& an phi: Ba P T D phai chiu 300.000 d (ba trim ngan dong) an phi dan
su so tham vé viéc ly hon. Khau trir vao s tién tam tng an phi ba D da nop la
300.000d (ba trim ngan doéng) theo bién lai thu tién s 0002193 ngay 29/10/2020
tai Chi cuc Thi hanh 4n dan sy huyén Cam M¥. Ba D da nop du tién an phi.

5. Nguyén don, bi don duoc quyén khang cdo ban an trong han 15 ngay ké
tor ngay nhan dugc ban an hoac dugc téng dat hop 1¢ ban an.

Wﬁ?’ﬁ X TM. HOI PONG XET XU SO THAM
- TAND. tinh Dong Nai, Z , > oA .

- VKSND huyén Cam My Tham phan - Chu toa phién toa
- Chi cuc THADS H. Cam My;

- Cac duong su;

- UNBD x& Tam Thanh

(GCNKH s6:32/2009)

- Luu. PA KY

Nguyén Hoai Bio



	NHÂN DANH
	NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ, TỈNH ĐỒNG NAI
	Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm:
	- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hoài Bảo
	- Các Hội thẩm nhân dân:
	1. Ông Lê Đức Dũng.
	2. Bà Lại Thị Thúy Hằng.
	- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Dương, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ.
	- Đại diện Viện kiểm sát huyện Cẩm Mỹ tham gia phiên tòa: Ông Trần Văn Sơn, Kiểm sát viên.
	Ngày 06/7/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 446/2020/LTST-HNGĐ ngày 05/11/2020 về việc “Tranh chấp ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 37/2021/QĐXXST-HNGĐ...
	- Nguyên đơn: Bà P T D, sinh năm 1984.
	Địa chỉ: Tổ 6, ấp 1, xã L, huyện C, tỉnh Đồng Nai.
	- Bị đơn: Ông V D K, sinh năm 1982.
	Địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: Tổ 6, ấp 1, xã L, huyện C, tỉnh Đồng Nai.
	(Bà D vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; ông K vắng mặt không có lý do)
	NỘI DUNG VỤ ÁN:
	Theo đơn khởi kiện ngày 29/10/2020, bản tự khai, nguyên đơn bà P T D trình bày:
	Bà và ông V D K trên cơ sở tự nguyện tìm hiểu, chung sống với nhau và đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã T, huyện P, tỉnh Quảng Nam vào năm 2009. Sau khi kết hôn, bà và ông K sinh sống tại ấp 1, xã L, huyện C, tỉnh Đồng Nai. Cuộc sống vợ chồng hạn...
	Về con chung: Bà và ông K có 02 (hai) con chung là cháu V Q H, sinh ngày 17/12/2009 và cháu V N S, sinh ngày 07/11/2013. Khi ly hôn, bà yêu cầu trực tiếp nuôi dưỡng hai con chung và không yêu cầu ông K cấp dưỡng nuôi con chung.
	Tài sản chung, nợ chung: Không có, bà không yêu cầu giải quyết.
	Nợ chung: Không có, bà không yêu cầu giải quyết.
	Các tài liệu, chứng cứ của vụ án:
	- Nguyên đơn nộp các tài liệu, chứng cứ gồm có: Giấy Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (bản sao); Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính); Giấy khai sinh con chung (bản sao); Quyết định giải quyết việc dân sự về việc tuyên bố một người mất tích;  Bảng lương...
	- Bị đơn nộp các tài liệu, chứng cứ gồm có: Không có.
	- Các tài liệu chứng cứ Tòa án thu thập được: Biên bản xác minh; Biên bản lấy lời khai; Bản tự khai của người làm chứng.
	Và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.
	Tại phiên tòa Kiểm sát viên phát biểu:
	Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa và của nguyên đơn trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án, đã thực hiện đúng. Việc thu thập chứng cứ của Tòa án...
	Ý kiến của Kiểm sát viên về việc giải quyết vụ án:
	Căn cứ Điều 131 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 và các Điều 85, 89, 91 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.
	Về quan hệ hôn nhân: Có căn cứ chấp nhận yêu cầu ly hôn của bà D.
	Về con chung: Giao hai con chung cho bà D trực tiếp nuôi dưỡng, tạm thời ông K không phải cấp dưỡng nuôi con chung.
	Tài sản chung, nợ chung: Không có, không yêu cầu giải quyết nên không xem xét, giải quyết.
	Về án phí sơ thẩm: Theo quy định của pháp luật.
	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
	Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:
	[1] Về thủ tục tố tụng: Nguyên đơn bà P T D có đơn xin xét xử vắng mặt, bị đơn ông V D K được triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vắng mặt tại phiên tòa không có lý do và ông K đã bị Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ ra quyết định tuyên bố mất tích nên Hội ...
	[2] Về quan hệ hôn nhân: Bà P T D và ông V D K tự nguyện chung sống với nhau, có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam vào năm 2009 theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, nên xác định là hôn nh...
	[3] Về con chung và việc cấp dưỡng nuôi con: Bà D yêu cầu trực tiếp nuôi 02 (hai) con chung là cháu V Q H, sinh ngày 17/12/2009 và cháu V N S, sinh ngày 07/11/2013 và không yêu cầu ông K cấp dưỡng nuôi con chung; cháu Huy và cháu Su Ry đều có nguyện ...
	[4] Về tài sản chung, nợ chung: Bà D trình bày không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết; ông K vắng mặt không có lời khai về việc này nên không xem xét giải quyết.
	[5] Về án phí: Bà P T D phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm về việc ly hôn.
	[6] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.
	Vì các lẽ trên;
	QUYẾT ĐỊNH:
	Căn cứ Điều 28; điểm a, khoản 1, Điều 35; điểm a, khoản 1, Điều 39; khoản 2 Điều 92; Điều 147; điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 1, khoản 3 Điều 228; Điều 266; Điều 271 và 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự.
	Căn cứ Điều 9; 11; 12 của Luật Hôn nhân và gia đình 2000.
	Căn cứ Điều 51; Điều 53; Điều 56; Điều 58; Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84 và Điều 131 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.
	Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
	Tuyên xử:
	1. Về quan hệ hôn nhân: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện ly hôn của bà P T D. Bà P T D được ly hôn ông V D K.
	2. Về con chung: Giao 02 (hai) con chung là cháu V Q H, sinh ngày 17/12/2009 và cháu V N S, sinh ngày 07/11/2013 cho bà D trực tiếp nuôi dưỡng cho đến tuổi thành niên (đủ 18 tuổi).
	Ông Võ  Duy K tạm thời không phải cấp dưỡng nuôi con chung.
	3. Về tài sản chung, nợ chung: Không xem xét, giải quyết.
	4. Về án phí: Bà P T D phải chịu 300.000 đ (ba trăm ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm về việc ly hôn. Khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí bà D đã nộp là 300.000đ (ba trăm ngàn đồng) theo biên lai thu tiền số 0002193 ngày 29/10/2020  tại Chi cục Thi hàn...
	5. Nguyên đơn, bị đơn được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ bản án.

